
Where Innovation Flows

Bơm màng 4 Piston
Quattroflow®

Ứng dụng cho Dược sinh học

Phân phối uỷ quyền bởi
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Về chúng tôi
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Đặt trụ sở tại Duisburg, Đức, Quattroflow® Fluid Systems phát triển và sản xuất các máy bơm màng 4 piston, 
bao gồm các hệ thống sử dụng 1 lần (Single-use) và tái sử dụng (Multiple-use) cho ứng dụng chuyển chất lỏng 
trong sản xuất dược phẩm sinh học. Mạng lưới các đại lý phân phối rộng và sự hợp tác với các công ty OEM 
giúp Quattroflow đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.
Quattroflow là thương hiệu sản phẩm của PSG®, giải pháp máy bơm toàn cầu cho các thị trường ngành Dược 
phẩm, Hóa chất và Năng lượng. PSG là một phần của phân khúc Máy bơm & Giải pháp xử lý trong Tập đoàn 
Dover, nhà sản xuất toàn cầu đa dạng với lịch sử hơn 60 năm.
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® Fluid Systems develops and manufactures multiple- and single-use 

®

Who We Are
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Công nghệ của chúng tôi
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Thiết kế của máy bơm màng 4 Piston Quattroflow có một số điểm tương đồng với trái tim con người – cơ quan 
bơm một trong những chất lỏng quan trọng nhất trên Trái đất: máu người. Trong khi trái tim có hai ngăn thì máy 
bơm Quattroflow được tích hợp bốn ngăn riêng lẻ để giảm thiểu xung động một cách hiệu quả. Phương pháp 
vận hành này giúp vận chuyển các dung dịch nước và các sản phẩm dược phẩm sinh học một cách nhẹ nhàng, 
an toàn và khép kín. Ngoài ra, máy bơm Quattroflow có thể vận hành khô, khởi động tự mồi và sinh nhiệt thấp mà 
vẫn cung cấp khoảng hoạt động lưu lượng rộng và tốc độ dòng chảy tỷ lệ thuận với tốc độ động cơ.
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Our Technology
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Máy bơm Quattroflow Single-Use có sẵn 
Giải pháp thay thế EZ-Set giúp việc thay thế các đầu bơm Single-Use nhanh hơn. 
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•  
•  
•
•   
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Giải pháp bơm Single-use 

EZ-Set: Nhanh chóng, Dễ dàng & An toàn
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Công nghệ Single-use (sử dụng một lần) mang lại nhiều lợi thế và tính linh hoạt trong quá trình xử lý sinh học. 
Bơm Quattroflow Single-use có đầu bơm dùng một lần được thay thế như một bộ phận hoàn chỉnh.

Khoảng lưu lượng hoạt động tượng tự phiên 
bản Multiple-use
Áp suất tối đa 4 bar
Vật liệu: polypropylene (PP) 
Tiết kiệm chi phí và thời gian khi vệ sinh
Lý tưởng để sử dụng trong các cơ sở sản xuất 
đa dạng sản phẩm như:
   - Phát triển quy trình
   - Sản xuất vật liệu lâm sàng
   - Sản xuất theo hợp đồng
Được lắp ráp trong phòng sạch ISO Class 7 

Thay thế đầu bơm nhanh chóng 
Có sẵn kích thước đầu bơm single-use cho dòng máy 
150 và 1200
Không cần dùng phụ kiện để kết nối
Bơm Single-use được sử dụng bằng cách dễ dàng thay 
thế đầu bơm, đĩa áp suất và bộ ổ trục

Có sẵn phiên bản chiếu xạ gamma sẵn (>25kGy)
Đầy đủ các chứng nhận đánh giá single use, bao 
gồm dữ liệu thôi rữa (Extractables data) và chứng 
nhận vật liệu (FDA, USP Class VI, BSE/TSE)
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replacement of single-use pump chambers. 

•

•

•

•

•

 - Contract manufacturing

•

• Available in a pre-gamma irradiated version (dose 

• Full single-use validation guide available, including 

•

•

• Integrated force limitation for proper tightening, no 

•
single-use pumps by replacing the pump chamber, 

Single-Use Pump Solutions

EZ-Set: Quick, Easy & Safe
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Cảm biến màng 

•  
 

•  
•  
•
 •
 

•
 

 

• 
• 
• 

Cảm biến được cài đặt trong bộ truyền động vòng 
Phát hiện tất cả chất lỏng
Tín hiệu xuất ra bộ điều khiển nếu màng ngăn bị vỡ

Phụ kiện cho bơm Single-Use & Multiple-Use 

Giải pháp bơm Multiple-Use
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Máy bơm Quattroflow Multiple-Use (sử dụng nhiều lần) có kết cấu bằng thép không gỉ và có thể sử dụng phương 
pháp Clean-in-place (CIP) và Steam-in-place (SIP) để đáp ứng các yêu cầu làm sạch cần thiết.

Vật liệu đầu bơm: 1.4435 (SS316L), được đánh 
bóng bằng điện, độ nhám bề mặt ướt của sản 
phẩm Ra <0,4µm
Áp xuất tối đa: 6 bar
Có thể CIP/SIP
Có thể hấp tiệt trùng
Tuân thủ FDA và USP Class VI

Chứng nhận tùy chọn cho các bộ phận ướt:
Thép không gỉ: 3.1, Độ nhám bề mặt, Ferit 
(EN10204)
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Diaphragm Sensor 

•

roughness

•

•

• Autoclave capability

•

•

• Sensor installed in ring drive unit

• Detection of all liquids

• Signal output to a controller, if diaphragm is 
ruptured

Accessories for Single- & Multiple-Use Pumps

Multiple-Use Pump Solutions
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Ứng dụng của bơm Quattroflow

QuattroMix

Bất hoạt virus 
và điều chỉnh pH

 

 

Sắc ký trao đổi Cation

Sắc ký trao đổi Anion

Pha chế dung dịch

Nhồi  cột

Column 
Packing

Bioreactor 

Lọc vô trùng
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Hình ảnh cung cấp bởi
High Purity New England

Hình ảnh cung cấp 
bởi Asahi Kasei
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Máy bơm Quattroflow được sử dụng trong các ứng dụng dược phẩm sinh học khác nhau. Tổng quan sau đây 
cho thấy một phần của sự đa dạng ứng dụng.

Chuẩn bị môi trường & dung dịch đệm
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Bu�er & Media Preparation

QuattroMix

Virus 
Inactivation

and 
pH Adjustment

Cation Exchange
Chromatography

Anion Exchange
Chromatography

Inline Bu�er
Formulation

Column 
Packing

Column 
Packing

Bioreactor

Sterile Filtration
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the application diversity.

Image provided courtesy
of High Purity New England

Image provided courtesy
of Asahi Kasei
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Pha chế và chiết rót

Bồn phân tách Vi lọ
Sắc ký Protein A

Permeate
(Waste)

Permeate
(Waste)

Nhồi cột

Cô đặc TFF

Lọc sâu

Lọc Virus

Hình ảnh cung cấp
bởi Asahi Kasei
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Hệ thống lọc dòng tiếp tuyến single-use 
Sartorius Sartoflow® 4500 sử dụng Quattroflow®

QF5050SU làm bơm tuần hoàn và Quattroflow®

QF1200SU làm bơm chuyển   

Sartoflow® 4500

Trao đổi đệm TFF 

Hình ảnh cung cấp bởi
Thermo Fisher Scientific Inc.

Bulk Formulation 
and Filling

Separator

Micro�ltration Protein A
Chromatography

TFF Bu�er
Exchange

Permeate
(Waste)

Permeate
(Waste)

Column 
Packing

TFF
Concentration

Depth Filtration

Virus Filtration
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Sarto�ow® 4500
Sartorius Sarto�ow® 4500 single-use 
tangential �ow �ltration system using a 
Quattro�ow® QF5050SU as recirculation 
pump and Quattro�ow® QF1200SU as 
transfer pump

Image provided courtesy
of Asahi Kasei

Image provided courtesy
of Thermo Fisher Scienti�c Inc.
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•  

•  

•
 

•  

•
 

•  

•  Có sẵn kích thước cho máy QF30 đến QF4400
Động cơ servo mạnh mẽ với bộ điều khiển riêng biệt
Có sẵn các kết nối (analog, Ethernet IP, Profibus,…)

•
•  

HT Drivers

Máy bơm chuyên dụng cho OEM

 
QF1200HT
Máy bơm màng
Multiple-Use
& Single-Use 

QF4400HT
Máy bơm màng
Multiple-Use
& Single-Use 

 
 

8

Bơm Quattroflow HT kết hợp các tính năng và lợi ích cải tiến của máy bơm tiêu chuẩn với yếu tố thiết kế tiết kiệm 
không gian đáng kể: Bộ truyền động máy bơm, động cơ và hộp điều khiển đều được tích hợp vào một bộ phận.

Động cơ servo mạnh mẽ và chính xác cung cấp tỷ lệ 
turn-down cao và khoảng lưu lượng hoạt động rộng 
hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn
Độ chính xác cao trong việc kiểm soát tốc độ dòng 
chảy.
Thiết kế nhỏ gọn với bộ điều khiển động cơ tích hợp.

Bàn phím để điều khiển bằng tay và hiển thị tốc 
độ động cơ.
Có sẵn buồng bơm multiple-use và single-use
Vận hành máy bơm từ xa thông qua đầu vào 
analog (4-20mA).

Quattroflow Drivers có sẵn phiên bản OEM để tích hợp vào bảng điều khiển.

Q U A T T R O F L O W ®  |  Q U A T E R N A R Y  D I A P H R A G M  P U M P S  F O R  B I O P H A R M A  A P P L I C A T I O N S 

•

rates than standard versions 

•

•

• Keypad for manual control and display of motor speed

•
chambers

•  

•

•

• Different communication protocols available 

HT Drives

Special Pumps for OEM Customers

 
 

Quaternary
Diaphragm 

 
 

Quaternary
Diaphragm 
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•

• Smart control functions that usually require an 

•
pump operations

•
parameters

•

•
volumes of liquid

•

• Trend data and alarm logging

•

Q-Control - Smart Control of Your Pump Operations

SCAN ME
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scale biopharma applications. These systems accurately 

to a completely hygienic production process. For more 
information please go to em-tec.com.
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•  

•  

•  

•   

•  •
 

•  

•
 

•
 

Q-Control - Điều khiển vận hành máy bơm thông minh

Cảm biến lưu lượng em-tec

SCAN ME

9Q U A T T R O F L O W ®  |  A  B R A N D  O F  P S G ® 

Q-Control là bộ điều khiển máy bơm tích hợp dành cho máy bơm Quattroflow. Q-Control kết hợp với nhiều loại 
cảm biến lưu lượng và áp suất để cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát tự động đối với hoạt động của 
máy bơm.

Bộ điều khiển máy bơm có giao diện hiển thị các 
cảm biến lưu lượng và áp suất khác nhau
Chức năng điều khiển thông minh thường yêu 
cầu PLC bên ngoài 
Chế độ PID control sử dụng để bơm điều chỉnh 
theo áp suất hoặc lưu lượng
Chức năng Autotune tự động tìm thông số PID 
tối ưu
Có báo động dừng máy bơm 
Tính năng phân phối giúp máy tự động chuyển 
thể tích chất lỏng xác định 

Kết nối trực tiếp Cảm biến áp suất PendoTech hoặc 
cảm biến lưu lượng em-tec 
Nhật ký dữ liệu xu hướng và cảnh báo
Có sẵn các trên các model máy bơm màng QF30, 
QF150, QF1200, QF2500, QF4400 and QF5k

Được mua lại bởi PSG, thương hiệu sản phẩm 
em-tec GmbH, Finning, Đức, cung cấp các hệ thống 
đo lưu lượng có thể được sử dụng cùng với máy 
bơm Quattroflow trong các ứng dụng dược phẩm 
sinh học quy mô phòng thí nghiệm. Các hệ thống này 
theo dõi chính xác tốc độ dòng chảy mà không cần 
tiếp xúc với dung dịch. Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập em-tec.com.
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scale biopharma applications. These systems accurately 

to a completely hygienic production process. For more 
information please go to em-tec.com.



Các dòng máy bơm Quattroflow
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Dòng máy bơm Quattroflow bao gồm chín kích thước, hầu hết có sẵn dưới dạng phiên bản Single-use và Multi-
ple-use. Phạm vi lưu lượng máy bơm từ 0,06 đến 16.000 lít/giờ. Ngoài phạm vi lưu lượng, bạn có thể tìm thấy 
thông tin về áp suất tối đa, các model HT và/hoặc Q-Control cũng như cảm biến giám sát màng ngăn và cảm biến 
lưu lượng em-tec.
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* Phạm vi lưu lượng thực tế phụ thuộc vào lựa chọn động cơ và drive
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Models QF30 QF150 QF1200 QF2500 QF4400 QF5050 QF5 k QF10 k QF20 k

Tốc độ (L/h)* 0.06 - 30 1 - 180 6 - 1,200 25 - 2,500 50 - 5,000 50 - 5,000 50 - 6,000 500 - 10,000 1,000 - 16,000

Tốc độ (L/phút)* 1 - 500 
mlpm 0.017 - 3 0.1 - 20 0.41 - 41 2.5 - 83 0.8 - 83 0.8 - 100 8.3 - 167 16.7 - 267

Pressure - Bar: 
MU (SU) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 6 6 (4)

MU –        

SU      
Có trong  

năm 2022 – 

HT      –  – –

Q-Control      –  – –

Cảm biến  
theo dõi màng         

Cảm biến  
lưu lượng em-tec        – –

* Phạm vi lưu lượng thực tế phụ thuộc vào lựa chọn động cơ và drive

P h â n  p h ố i  ủ y  q u y ề n  b ở i  c ô n g  t y  V i t e c h


